​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 12năm 2014
HỢP ĐỒNG

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Số: …………/2014/HĐ - SKHCN

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 3187/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân Tp.HCM về việc ban hành Quy chế quản lý Chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thuyết minh đề tài “Thiết kế và sản xuất mẫu thiết bị Smart Grid Home Gateway và thiết bị mạng không dây cho hệ thống mạng Smart Grid” đã được hội đồng xét duyệt thông qua theo quyết định số 840/QĐ-SKHCN ngày 07/11/2014 về việc thành lập hội đồng xét duyệt đề tài;
Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-SKHCN ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

Trên cơ sở nhu cầu và năng lực của các bên,
Chúng tôi gồm:

1. Bên giao (Bên A)
: Sở Khoa học và Công nghệ

· Đại diện là Ông : Nguyễn Việt Dũng
· Chức vụ: Giám đốc
· Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
· Điện thoại: 08.39327831


Fax:  08.39325584

· Số tài khoản: 9527.2.1020854 tại Kho bạc nhà nước quận 3 - TP.HCM.

· Mã quan hệ ngân sách: 1020854.
2. Bên nhận (Bên B) là:  

a. Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài: Trường Đại học Quốc tế
· Đại diện là Ông: Nguyễn Văn Chung
· Chức vụ: Phó Hiệu trưởng(Quyết định Ủy quyền số 318/QĐ-ĐHQT-TCHC, ngày 29/03/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế)
· Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
· Điện thoại: 08.37244270 
Fax: 08.37244271
· Số tài khoản: 3713.0.1069743.00000 tại Kho bạc Nhà nước TPHCM.
· Mã quan hệ ngân sách: 1069743
· Mã số thuế: 0303844612​
b. Chủ nhiệm Đề tài:
· Ông : Nguyễn Tuấn Đức
· Địa chỉ: 243/1/22c Tô Hiến Thành P13 Q10, TP HCM


· Điện thoại: 0987090975
Cùng thoả thuận và thống nhất ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi tắt là hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1. Giao và nhận thực hiện đề tài

1. Bên A giao cho bên B thực hiện đề tài “Thiết kế và sản xuất mẫu thiết bị Smart Grid Home Gateway và thiết bị mạng không dây cho hệ thống mạng Smart Grid” theo các nội dung trong thuyết minh đề tài đã được phê duyệt. Thuyết minh đề tài và các Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo là bộ phận của hợp đồng.

2. Thời hạn thực hiện hợp đồng là 19 tháng, từ tháng 12/2014 đến tháng 07/2016, trong đó thời gian thực hiện đề tài là 18 thángtừ tháng 12/2014 đến tháng 06/2016. Chủ nhiệm đề tài phải báo cáo tiến độ thực hiện đề tài 6 tháng 1 lần và báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1 vào tháng10/2015 để Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức giám định.

3. Tổng kinh phí được phê duyệt để thực hiện đề tài là……….. (…….đồng). Bao gồm:

a. Kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề tài do bên A cấp là :….. (Bằng chữ).
b. Kinh phí từ các nguồn khác: không.

c. Sau khi ký kết hợp đồng, bên A sẽ chuyển cho bên B số kinh phí từ ngân sách nhà nước ghi theo tiến độ sau:

	Đợt
	Số tiền
	Thời điểm

	1
	
	Tháng 12/2014

	2
	
	Tháng 11/2015


d. Sau khi hoàn tất công trình nghiên cứu và kết quả đề tài được hội đồng nghiệm thu thừa nhận và giao nộp sản phẩm theo như qui định tại Điều 3 của Hợp đồng này, bên A sẽ chuyển tiếp kinh phí còn lại của đề tài là 72.000.000 đồng (Bảy mươihai triệu đồng) cho bên B.

e. Việc thanh toán tiền thực hiện theo hình thức chuyển khoản từ tài khoản của bên A vào tài khoản kho bạc của bên B.
4. Bên B nhận thực hiện Đề tài trên theo đúng nội dung yêu cầu được quy định trong Hợp đồng này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

a. Phê duyệt Thuyết minh Đề tài và kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện đề tài của bên B theo các nội dung được duyệt trong Thuyết minh Đề tài và Phụ lục 3 kèm theo Hợp đồng này. 

b. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài của bên B theo các yêu cầu, chỉ tiêu trong Thuyết minh Đề tài và các Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo Hợp đồng. Thanh lý Hợp đồng theo quy định hiện hành.

c. Cấp cho bên B số kinh phí được quy định theo tiến độ tại khoản 3 Điều 1 và được thể hiện trong Phụ lục 3 của Hợp đồng.

d. Việc cấp kinh phí tiếp theo chỉ được thực hiện trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện Đề tài của bên B, kết luận của hội đồng khoa học (giám định hoặc nghiệm thu) và được bên A xác nhận khối lượng công việc đạt được phù hợp với kinh phí đã cấp theo nội dung và tiến độ thực hiện nêu trong Thuyết minh Đề tài và Phụ lục 3 của Hợp đồng.Bên A có quyền quyết định thay đổi tiến độ cấp hoặc ngừng cấp kinh phí nếu bên B không hoàn thành công việc đúng khối lượng, chất luợng và tiến độ.

e. Kịp thời xem xét, giải quyết các đề xuất của bên B về điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí và các vấn đề phát sinh khác trong Hợp đồng khi được hội đồng khoa học chấp thuận và đề xuất.

f. Tuân thủ các quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Điều 6.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

a. Quyền và nghĩa vụ của chủ nhiệm đề tài:

· Chủ nhiệm đề tài và các cá nhân thực hiện chính là tác giả và hưởng lợi ích thu được (nếu có) do việc khai thác thương mại các kết quả của Đề tài theo quy định hiện hành.

· Lập dự toán kinh phí và tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu của Đề tài đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tiến độ và chỉ tiêu trong Thuyết minh Đề tài, các Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo Hợp đồng.

· Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nội dung chuyên môn, kinh phí và tiến độ trong Hợp đồng khi cần thiết.

· Xây dựng kế hoạch đấu thầu, mua sắm trang bị, thiết bị của Đề tài bằng kinh phí do bên A cấp (nếu có) để trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện mua sắm trang bị, thiết bị theo quy định.

· Chấp hành các quy định pháp luật và những yêu cầu của cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Đề tài theo quy định.

· Chủ động sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định và có hiệu quả.

· Báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện Đề tài. Báo cáo tình hình sử dụng và làm thủ tục thanh quyết toán số kinh phí đã nhận trước khi nhận kinh phí của đợt tiếp theo.

· Thực hiện việc nghiệm thu cấp cơ sở theo quy định hiện hành khi kết thúc Đề tài. Sau khi nghiệm thu cấp cơ sở, bên B có trách nhiệm chuyển cho bên A các tài liệu, mẫu sản phẩm nêu trong Thuyết minh Đề tài và các Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo trong Hợp đồng, báo cáo quyết toán tài chính của Đề tài và toàn bộ hồ sơ đã được hoàn chỉnh trên cơ sở kết luận của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở để bên A tiến hành tổ chức thực hiện việc đánh giá, nghiệm thu cấp thành phố theo quy định hiện hành.

· Có trách nhiệm cùng bên A tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định.

· Có trách nhiệm quản lý tài sản được mua sắm bằng kinh phí do bên A cấp hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho tới khi có quyết định xử lý các tài sản đó của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

· Tuân thủ các quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Điều 6.

b. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan chủ trì:

· Có trách nhiệm phối hợp cùng bên A đôn đốc, kiểm tra và hỗ trợ chủ nhiệm đề tài hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đã đăng ký, đảm bảo về tiến độ và chất lượng sản phẩm đã đăng ký như trong Phụ lục 1, 2, 3.

· Cùng với chủ nhiệm đề tài kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nội dung chuyên môn, kinh phí và tiến độ trong Hợp đồng khi cần thiết.

· Xây dựng kế hoạch đấu thầu, mua sắm trang bị, thiết bị của Đề tài bằng kinh phí do bên A cấp (nếu có) để trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện mua sắm trang bị, thiết bị theo quy định.

· Chấp hành các quy định pháp luật và những yêu cầu của cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Đề tài theo quy định.

· Báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện Đề tài. Báo cáo tình hình sử dụng và làm thủ tục thanh quyết toán số kinh phí đã nhận trước khi nhận kinh phí của đợt tiếp theo.

· Thực hiện việc nghiệm thu cấp cơ sở theo quy định hiện hành khi kết thúc Đề tài. Sau khi nghiệm thu cấp cơ sở, bên B có trách nhiệm chuyển cho bên A các tài liệu, mẫu sản phẩm nêu trong Thuyết minh Đề tài và các Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo trong Hợp đồng, báo cáo quyết toán tài chính của Đề tài và toàn bộ hồ sơ đã được hoàn chỉnh trên cơ sở kết luận của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở để bên A tiến hành tổ chức thực hiện việc đánh giá, nghiệm thu cấp thành phố theo quy định hiện hành.

· Có trách nhiệm cùng bên A tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định.

· Có trách nhiệm quản lý tài sản được mua sắm bằng kinh phí do bên A cấp hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của Đề tài.

· Tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng khoa học thực hiện xét duyệt, giám định và nghiệm thu đề tài do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Điều 3. Nghiệm thu đề tài và giao nộp sản phẩm

1. Nghiệm thu đề tài:

a. Thời gian tổ chức nghiệm thu toàn bộ đề tài nghiên cứu vào tháng 06/2016, thời gian nộp báo cáo nghiệm thu cho bên A vào cuối tháng 05/2016.

b. Các sản phẩm giao nộp cụ thể trước khi nghiệm thu là:

· Báo cáo kết quả nghiên cứu (theo mẫu của Sở Khoa học và Công nghệ): 05 bản;
· Báo cáo tóm tắt và kiến nghị: 05 bản;

· Sản phẩm của đề tài:

· 10 thiết bị không dây Smart Grid

· 2 thiết bị Smart Grid Home Gateway
· 2 thiết bị không dây 3G Gateway 

· 2 thiết bị định tuyến Router 

· 2 thiết bị Smart gird trong nhà 

· 1 bộ phần mềm trung tâm quản lý từ xa

· 1 bài báo khoa học hội thảo quốc tế
· Phụ lục, bản vẽ, bảng số liệu;
· CD-ROM lưu toàn bộ kết quả đề tài, bao gồm cả các tập tin báo cáo: 03 bản;
· Phiếu đăng ký kết quả nghiên cứu: 05 bản;

· Bảng quyết toán kinh phí đề tài: 01 bản.

c. Nếu bị trễ hạn bên B phải làm văn bản báo cáo cho bên A biết lý do chậm trễ, ít nhất là 03 tháng trước thời hạn nghiệm thu chính thức đề tài. Thời gian chậm trễ nghiệm thu được phép tối đa là 06 tháng. Nếu quá 06 tháng thì phải được bên A chấp thuận.  

2. Sản phẩm giao nộp:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đề tài được nghiệm thu, bên B có nghĩa vụ phải giao nộp cho bên A các sản phẩm đã ghi trong Phụ lục 1, 2, 3 bao gồm:

· Báo cáo kết quả nghiên cứu (theo mẫu của Sở Khoa học và Công nghệ): 05 bản; 

· Báo cáo tóm tắt và kiến nghị: 05 bản;

· Báo cáo khoa học tổng kết đề tài

· 10 thiết bị không dây Smart Grid

· 2 thiết bị Smart Grid Home Gateway

· 2 thiết bị không dây 3G Gateway 

· 2 thiết bị định tuyến Router 

· 2 thiết bị Smart gird trong nhà 

· 1 bộ phần mềm trung tâm quản lý từ xa

· 1 bài báo khoa học hội thảo quốc tế
· Phụ lục, bản vẽ, bảng số liệu

· CD-ROM lưu toàn bộ kết quả đề tài, bao gồm cả các tập tin báo cáo: 03 bản;
· Phiếu đăng ký kết quả nghiên cứu: 05 bản;
· Bảng quyết toán kinh phí đề tài: 01 bản.

Điều 4. Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B vi phạm một trong các điều kiện sau: 

1. Không đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất và nhân lực như đã ghi trong Thuyết minh Đề tài để thực hiện Hợp đồng, dẫn đến Đề tài không có khả năng hoàn thành;

2. Thực hiện không đúng nội dung nghiên cứu trong Thuyết minh Đề tài dẫn đến kết quả của Đề tài có thể không đáp ứng được mục tiêu và sản phẩm đã được phê duyệt theo Thuyết minh Đề tài;

3. Sử dụng kinh phí không đúng mục đích;

4. Tiến độ thực hiện vượt quá thời hạn trong hợp đồng.

Điều 5. Các hình thức xử lý khi chấm dứt Hợp đồng

Khi chấm dứt Hợp đồng, việc xử lý được thực hiện như sau:

1. Đối với Đề tài đã kết thúc:

a. Khi Đề tài đã hoàn thành theo đúng thời gian, nội dung, sản phẩm và được hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu và bên B đã quyết toán phần kinh phí đã nhận thì bên A chuyển kinh phí đợt cuối theo khoản 3 điều 1 của Hợp đồng. Trong trường hợp, sau 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu mà bên B không giao nộp đầy đủ các sản phẩm theo Phụ lục 1, 2, 3 và khoản 2 điều 3, thì bên A sẽ không chuyển phí đợt cuối cho bên B theo khoản 3 điều 1 của Hợp đồng này.

b. Khi Đề tài đã kết thúc, nhưng nghiệm thu không đạt yêu cầu thì bên A xem xét quyết toán kinh phí cho bên B trên cơ sở kết luận về trách nhiệm và xác định những nội dung công việc bên B đã thực hiện của hội đồng đánh giá nghiệm thu hoặc theo đánh giá của tổ chức tư vấn/chuyên gia độc lập do bên A yêu cầu.

c. Khi đề tài kết thúc, nghiệm thu không đạt yêu cầu (Do các thành viên hội đồng không thống nhất được cách đánh giá về mặt khoa học), bên A sẽ thành lập hội đồng khác để đánh giá lại kết quả của công trình nghiên cứu.

2. Đối với Đề tài không hoàn thành:

a. Trường hợp Đề tài không hoàn thành do một trong các đại diện của bên B không còn tồn tại mà hai bên không thống nhất được đại diện khác thay thế thì đại diện còn lại của bên B có trách nhiệm hoàn lại cho bên A số kinh phí đã cấp nhưng chưa sử dụng. Đối với phần kinh phí đã cấp và đã sử dụng thì hai bên cùng phối hợp xác định khối lượng công việc đã triển khai phù hợp với kinh phí đã sử dụng để làm căn cứ quyết toán theo quy định hiện hành về quản lý tài chính.

b. Trường hợp Đề tài không hoàn thành do một bên đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng:

· Nếu bên A đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng do lỗi của bên B thì bên B phải bồi thường 100% kinh phí bên A đã cấp để thực hiện Đề tài.

· Nếu bên A đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không do lỗi của bên B thì bên B không phải bồi thường số kinh phí đã sử dụng để thực hiện Đề tài, nhưng vẫn phải thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

· Nếu bên B đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng do lỗi của bên A thì bên B không phải bồi thường số kinh phí đã sử dụng để thực hiện Đề tài, nhưng vẫn phải thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

· Nếu bên B đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không do lỗi của bên A thì bên B phải bồi thường 100% kinh phí bên A đã cấp để thực hiện Đề tài.

c. Trường hợp có căn cứ để khẳng định không còn nhu cầu thực hiện Đề tài:

· Nếu hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng thì cùng nhau xác định khối lượng công việc bên B đã thực hiện để làm căn cứ thanh toán số kinh phí bên B đã sử dụng để thực hiện Đề tài.

· Nếu hai bên thỏa thuận ký hợp đồng mới để thay thế và kết quả nghiên cứu của hợp đồng cũ là một bộ phận cấu thành kết quả nghiên cứu của hợp đồng mới thì số kinh phí đã cấp cho hợp đồng cũ được tính vào kinh phí cấp cho hợp đồng mới và tiếp tục thực hiện với hợp đồng mới.

Điều 6. Quyền sở hữu trí tuệ

1. Chủ nhiệm đề tài và các đồng tác giả thực hiện đề tài có trách nhiệm tra cứu để đảm bảo các nội dung nghiên cứu không bị trùng lắp với các kết quả nghiên cứu hoặc sáng tạo đã được công bố. Đối với đề tài thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, việc tra cứu phải thực hiện trên các cơ sở dữ liệu thông tin sáng chế chuyên ngành tương ứng 
. Trường hợp đang trong quá trình triển khai mà phát hiện có sự trùng lắp nêu trên, Chủ nhiệm đề tài và các đồng tác giả có nghĩa vụ thông tin kịp thời với bên A và cơ quan chủ trì đề tài. Đồng thời, đề xuất việc chuyển đổi nội dung nghiên cứu hoặc xin thanh lý sớm hợp đồng.

2. Chủ nhiệm đề tài và các đồng tác giả thực hiện đề tài không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba trong quá trình thực hiện đề tài. Trong trường hợp vi phạm, bên A sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và chủ nhiệm đề tài cùng các đồng tác giả chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả và đền bù thiệt hại cho chủ sở hữu, nếu có.

3. Đề tài nhận 100% kinh phí từ bên A, thì quyền sở hữu đối với mọi kết quả nghiên cứu dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều thuộc về bên A, bao gồm nhưng không giới hạn ở: quyền công bố các kết quả nghiên cứu, quyền đứng tên đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ thuộc về các kết quả nghiên cứu, quyền triển khai ứng dụng hoặc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu… 

4. Chủ nhiệm đề tài và các đồng tác giả thực hiện đề tài có trách nhiệm bảo mật các thông tin có giá trị phát sinh trong quá trình thực hiện đề tài và thông báo kịp thời để bên A ghi nhận là bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, hoặc hướng dẫn xúc tiến kịp thời các thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

5. Theo ủy quyền của bên A, chủ nhiệm đề tài và các đồng tác giả sẽ đảm nhận việc xúc tiến các thủ tục đăng ký xác lập quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ là kết quả của họat động nghiên cứu và thuộc quyền sở hữu của bên A.

6. Chủ nhiệm đề tài và các đồng tác giả được đứng tên tác giả trên các văn bằng bảo hộ và hưởng đầy đủ quyền nhân thân, quyền tài sản của tác giả và đồng tác giả theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan, trừ khi giữa hai bên có quy định khác.

7. Trong trường hợp có nhu cầu công bố, phổ biến, sử dụng hoặc khai thác thương mại bất kỳ kết quả nghiên cứu nào, bên B hoặc chủ nhiệm đề tài và các đồng tác giả đều phải nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên A

8. Bên B hoặc chủ nhiệm đề tài và các đồng tác giả có thể đề nghị bên A chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc chuyển giao quyền sử dụng (cấp licence) đối với một, một số hoặc tất cả các kết quả nghiên cứu theo các điều kiện thương mại hợp lý. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 

2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hòa giải để giải quyết. Trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký, Hợp đồng gồm 16 trang (bao gồm cả phụ lục 1, 2, 3) và được lập thành 12 bản bằng tiếng Việt và có giá trị như nhau, bên A giữ 08 bản, bên B giữ 04 bản.

	BÊN A (Bên giao) 

Giám đốc
	BÊN B (Bên nhận)

Cơ quan chủ trì

	Nguyễn Việt Dũng
	Nguyễn Văn Chung


	
	Chủ nhiệm đề tài


	
	Nguyễn Tuấn Đức


CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO
Hợp đồng số:........................../2014/HĐ – SKHCNngày…../12/2014
PHỤ LỤC 1

DANH MỤC SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DẠNG KẾT QUẢ III, IV
	TT
	Tên tài liệu
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bài báo kỷ yếu hội thảo quốc tế
	1
	Hội thảo được tổ chức bởi tổ chức Quốc tế, có phản biện

	2
	Báo cáo khoa học tổng kết đề tài
	1
	


	Ghi chú:

Dạng kết quả III:

- Sơ đồ, bản đồ;

- Số liệu, cơ sở dữ liệu;

- Báo cáo phân tích;

- Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình…)

- Đề án, quy hoạch;

- Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Các loại khác.
	Dạng kết quả IV:

- Bài báo;

- Sách chuyên khảo;

- Kết quả tham gia đào tạo sau đại học;

- Sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ;

- Các loại khác.




PHỤ LỤC 2

DANH MỤC SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DẠNG KẾT QUẢ I, II
	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

	1
	Thiết bị không dây Smart Grid
	10
	- Hoạt động trên tần số ISM 868 Mhz 

- Thiết kế có thể hiệu chỉnh để hoạt động trên các vùng tần số khác nhau.

- Công suất phát tối đa: 10 dBm 

- Độ nhạy thu tối thiểu: - 100 dBm

- Bảo mật truyền dữ liệu AES 128

- Khoãng cách truyền sóng: 500m (không gian tự do) và 50m (xuyên qua 1 bức tường)

- Dựa trên giao thức mạng không dây SimpliciTi hỗ trợ bởi Texas Instrument 

- Thiết bị không dây Smart Grid được dùng để tích hợp trên SGHG, Router, 3G Gateway và thiết bị điều khiển tại hộ tiêu thụ.

- Nguồn DC

- Công suất tiêu thụ trung bình dự kiến < 100 mW

	2
	Thiết bị Smart Grid Home Gateway
	2
	- Kết nối với 1 mô hình điện kế điện tử mẫu

- Tích hợp thiết bị không dây Smart Grid  

- Khoãng cách truyền sóng: 500m (không gian tự do) và 50m (xuyên qua 1 bức tường)

- Hoạt động trên tần số ISM 868 Mhz 

- Bảo mật truyền dữ liệu AES 128

-  Có khả năng nhận thông tin từ trung tâm qua mạng truy cập Smart-Grid

- Có khả năng giao tiếp với thiết bị điều khiển qua mạng Smart-Grid tại hộ tiêu thụ

- Dựa trên giao thức mạng không dây SimpliciTi hỗ trợ bởi Texas Instrument 

- Có khả năng tự động kết nối lại mạng khi tín hiệu bị mất

- Phần mềm (nhúng) điều khiển thiết bị trong nhà theo giải thuật (có thể lập trình được), nhằm giảm chi phí tiêu thụ điện.

- Nguồn DC + Adapter AC-DC

- Công suất tiêu thụ trung bình dự kiến < 1000 mW

	3
	Thiết bị định tuyến Router 
	2
	- Thiết lập mạng truy cập Smart Grid

- Thiết lập mạng Smart Grid tại hộ tiêu thụ

- Hoạt động trên tần số ISM 868 Mhz 

- Khoãng cách truyền sóng: 500m (không gian tự do) và 50m (xuyên qua 1 bức tường)

- Bảo mật truyền dữ liệu AES 128

- Dựa trên giao thức mạng không dây SimpliciTi hỗ trợ bởi Texas Instrument 

- Định tuyến: Star 

- Hỗ trợ giao thức đa truy cập ngẫu nhiên CSMA/CA để giảm ảnh hưởng can nhiễu.

- Có khả năng kết nối với thiết bị GPRS/3G gateways

- Số lượng thiết bị tối đa kết nối đến Router: 20 thiết bị (theo thiết kế) và 5 thiết bị (kiểm tra thực tế)

- Công suất tiêu thụ trung bình dự kiến < 500 mW

	4
	Thiết bị không dây 3G gateway
	2
	- Tích hợp thiết bị không dây Smart Grid. 

- Có khả năng kết nối với thiết bị định tuyến Router trong mạng truy cập

- Hoạt động trên tần số ISM 868 Mhz 

- Bảo mật truyền dữ liệu AES 128

- Dựa trên giao thức mạng không dây SimpliciTi hỗ trợ bởi Texas Instrument 

- Tích hợp mô-đun kết nối mạng di động 3G

- Có khả năng tự động kết nối lại mạng 3G khi tín hiệu bị mất

- Có khả năng kết nối với trung tâm điều khiển qua mạng 3G

- Công suất tiêu thụ trung bình dự kiến < 1000 mW

	5
	Thiết bị Smart Grid trong nhà (thiết bị điều khiển)
	2
	- Tích hợp thiết bị không dây Smart Grid

- Khoãng cách truyền sóng: 500m (không gian tự do) và 50m (xuyên qua 1 bức tường)

- Hoạt động trên tần số ISM 868 Mhz 

- Bảo mật truyền dữ liệu AES 128

- Có khả năng tự động kết nối lại mạng khi tín hiệu bị mất

- Dựa trên giao thức mạng không dây SimpliciTi hỗ trợ bởi Texas Instrument 

- Giao tiếp với thiết bị SGHG

- Đóng ngắt thiết bị điện công suất qua 2 TriAc 20A 

- Công suất tiêu thụ trung bình dự kiến < 1000 mW

	6
	Trung tâm quản lý từ xa, cho phép kết nối với mạng Smart Grid qua Internet và mạng 3G
	1
	- Trung tâm có khả năng kết nối 2 chiều đến tất cả các thiết bị SGHG trong mạng Smart Grid qua Internet vả mạng 3G.

- Phần mềm gửi thông tin cước phí tiêu thụ điện từ trung tâm đến các thiết bị SGHG.

- Lưu trữ dữ liệu nhận được dưới định dạng cơ sở dữ liệu.

- Cơ chế bảo mật và back-up (sao lưu) cho cơ sở dữ liệu

	


	Ghi chú:

Dạng kết quả I:

- Mẫu (model, maket);

- Sản phẩm (có thể trở thành hàng hoá để thương mại hoá);Vật liệu;Thiết bị, máy móc;
- Dây chuyền, công nghệ;Giống cây trồng;Giống vật nuôi;
- Các loại khác.
	Dạng kết quả II:

- Nguyên lý ứng dụng;

- Phương pháp;Tiêu chuẩn;
- Quy phạm;Phần mềm máy tính;
- Bản vẽ thiết kế;Quy trình công nghệ;
- Các loại khác.


PHỤ LỤC 3

SẢN PHẨM CẦN ĐẠT VÀ TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH 

	TT
	Nội dung thực hiện
	Sản phẩm cần đạt
	Tiến độ 
hoàn thành

	Giai đoạn 1: Từ tháng 12/2014 đến tháng 9/2015

	1
	Nội dung 1: Khảo sát thiết bị không dây giá rẻ, công nghệ mạng cảm biến không dây phù hợp cho mạng smart grid
	
	3/2015

	1.1
	Công việc 1: Nghiên cứu các công nghệ không dây để xây dựng mạng UWSN
	Báo cáo kết quả nghiên cứu
	1/2015

	1.2
	Công việc 2: Nghiên cứu các chip thu phát không dây và các mô-đun thu phát không dây phù hợp
	Báo cáo kết quả nghiên cứu
	1/2015

	1.3
	Công việc 3: Đánh giá các module thu phát không dây khác nhau, lựa chọn module phù hợp
	Báo cáo kết quả đánh giá và module sử dụng trong đề tài
	2/2015

	1.4
	Công việc 4: Thử nghiệm các thiết bị không dây trong các điều kiện khác nhau
	Báo cáo kết quả thử nghiệm
	3/2015

	1.5
	Công việc 5: Đánh giá các thông số kỹ thuật: tốc độ dữ liệu, khoãng cách truyền sóng, xác suất lỗi mất gói tin
	Báo cáo kết quả đánh giá
	3/2015

	2
	Nội dung 2: Thiết kế và sản xuất mẫu thiết bị không dây cho mạng Smart gird
	
	4/2015

	2.1 
	Công việc 1: Nghiên cứu, thiết kế sơ đồ khối thiết bị không dây đầu cuối dùng công nghệ mạng cảm biến không dây
	Sơ đồ khối của phần cứng thiết bị không dây
	2/2014

	2.2
	Công việc 2: Thi công và sản xuất mẫu thiết bị không dây đầu cuối
	Sản phẩm mẫu thiết bị không dây
	3/2015

	2.3
	Công việc 3: Kiểm tra chức năng các khối trong thiết bị không dây
	Báo cáo kết quả kiểm tra
	4/2015

	2.4
	Công việc 4: Đánh giá hiệu năng của thiết bị
	Báo cáo kết quả đánh giá hiệu năng
	4/2015

	3
	Nội dung 3: Thiết kế và sản xuất mẫu thiết bị smart grid home gateway, cho phép kết nối với điện kế điện tử 
	
	7/2015

	3.1
	Công việc 1: Thiết kế các mạch giao tiếp để kết nối thiết bị SGHG với mẫu điện kế điện tử
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